
STT Tên thủ tục hành chính Mã hồ sơ Trạng thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nộp hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn trả
Ngày kết thúc 

xử lý

1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội

H56.173-260529-

0007
Đã trả kết quả

thôn Mỹ thƣợng 3, Xã Thọ Long, 

Tỉnh Thanh Hóa
Trịnh Khắc Tâm 29/05/2026 16:25 29/05/2026 16:25 03/06/2026 16:25 01/06/2026 09:48

2

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260529-

0005
Đã trả kết quả THÔN MỸ HẠ LÊ HẢI ĐĂNG 29/05/2026 10:21 29/05/2026 10:23 29/05/2026 17:00 29/05/2026 14:18

3
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260529-

0004
Đã trả kết quả

XÓM 2 - THÔN NẠI CHÂU, Xã 

Yên Lãng, Thành phố Hà Nội
PHẠM THỊ CHUNG 29/05/2026 09:43 29/05/2026 09:47 10/06/2026 09:46 09/06/2026 08:42

4
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260529-

0003
Đã trả kết quả

XÓM 2 - THÔN NẠI CHÂU, Xã 

Yên Lãng, Thành phố Hà Nội
PHẠM THỊ CHUNG 29/05/2026 09:36 29/05/2026 09:48 10/06/2026 09:48 09/06/2026 08:42

5
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260529-

0002
Đã trả kết quả

XÓM 2 - THÔN NẠI CHÂU, Xã 

Yên Lãng, Thành phố Hà Nội
PHẠM THỊ CHUNG 29/05/2026 09:21 29/05/2026 09:27 10/06/2026 09:26 09/06/2026 08:42

6
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260529-

0001
Đã trả kết quả

Thôn Đại Lữ, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
LÊ KHẮC XUÂN 29/05/2026 07:31 29/05/2026 07:32 10/06/2026 07:31 09/06/2026 08:42

7

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260528-

0003
Đã trả kết quả THÔN MỸ THƢỢNG LÊ VĂN HUY 28/05/2026 15:20 28/05/2026 15:36 29/05/2026 17:00 28/05/2026 17:17

8

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260528-

0002
Đã trả kết quả Thôn Trung Thôn LÊ SỸ TRUNG KIÊN 28/05/2026 15:00 28/05/2026 15:02 29/05/2026 17:00 28/05/2026 15:32

9

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260528-

0001
Đã trả kết quả Thôn Vĩnh Phú

HỒ THẢO NGUYÊN 

NHI
28/05/2026 14:50 28/05/2026 14:52 28/05/2026 17:00 28/05/2026 15:33

10

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260522-

0001
Đã trả kết quả Thôn Nam Thƣợng

TRỊNH BÁ MINH 

ĐỨC
22/05/2026 09:58 22/05/2026 03:03 22/05/2026 17:00 22/05/2026 17:00

11
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260521-

0002
Đã trả kết quả

THÔN 3, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
LÊ ĐÌNH HẬU 21/05/2026 08:56 21/05/2026 08:56 02/06/2026 08:56 30/05/2026 17:48

UBND XÃ THỌ LONG

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TỪ 01/5 ĐẾN 31/5/2026



12

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260521-

0001
Đã trả kết quả Thôn 4

NGUYỄN VĂN 

BÁCH
21/05/2026 08:10 21/05/2026 08:11 21/05/2026 17:00 21/05/2026 09:22

13
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội

H56.173-260520-

0005
Đã trả kết quả

thôn kim bảng, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
lê văn quyền 20/05/2026 15:12 20/05/2026 15:28 25/05/2026 15:28 21/05/2026 13:51

14
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội

H56.173-260520-

0004
Đã trả kết quả

thôn Nhuế Thôn, Xã Thọ Long, 

Tỉnh Thanh Hóa
hoàng văn sơn 20/05/2026 15:02 20/05/2026 15:28 25/05/2026 15:28 21/05/2026 13:51

15
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260520-

0003
Đã trả kết quả

Thôn 5, Phƣờng Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ VĂN HIÊN 20/05/2026 14:36 20/05/2026 14:39 01/06/2026 14:39 30/05/2026 17:48

16

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260520-

0002
Đã trả kết quả Thôn 4

LÊ VŨ KHÁNH 

HUYỀN
20/05/2026 09:30 20/05/2026 09:36 20/05/2026 17:00 20/05/2026 11:31

17

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260518-

0004
Đã trả kết quả Thôn Trung Thôn 1

NGUYỄN KHÁNH 

NGÂN
18/05/2026 17:17 19/05/2026 07:01 19/05/2026 17:00 19/05/2026 09:31

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260518-

0002
Đã trả kết quả Thôn Nhuế Thôn LÊ BÁ HẢI ĐĂNG 18/05/2026 08:50 18/05/2026 09:04 18/05/2026 17:00 18/05/2026 10:18

19
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội

H56.173-260518-

0001
Đã trả kết quả

thôn phố neo, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
Lê thị liên 18/05/2026 08:27 18/05/2026 09:06 21/05/2026 09:06 19/05/2026 16:12

20

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260515-

0001
Đã trả kết quả Thôn Làng Dừa LÊ THU TRANG 15/05/2026 15:00 15/05/2026 15:03 18/05/2026 17:00 15/05/2026 15:46

21

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260514-

0001
Đã trả kết quả Thôn Mỹ Hạ

LÊ VĂN NHẬT 

QUANG
14/05/2026 08:30 14/05/2026 08:37 14/05/2026 17:00 14/05/2026 18:02

22
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội

H56.173-260512-

0001
Đã trả kết quả

thôn Phong Lạc 1, Xã Thọ Long, 

Tỉnh Thanh Hóa
Trịnh Thị Hoa 12/05/2026 11:32 12/05/2026 11:37 15/05/2026 13:30 14/05/2026 09:24

23
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260511-

0004
Đã trả kết quả

Thôn Cam 2, Xã Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
LÊ SỸ THẮNG 11/05/2026 15:18 11/05/2026 15:19 21/05/2026 15:18 21/05/2026 08:10

24
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260511-

0003
Đã trả kết quả

SỐ 31/40, HẺM 31, TỔ 2, KHU 

PHỐ 3, Phƣờng Tô Châu, Tỉnh An 

Giang

LÊ MINH CHUNG 11/05/2026 09:52 11/05/2026 09:52 21/05/2026 09:52 21/05/2026 08:10

25

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260511-

0001
Đã trả kết quả Thôn Mỹ Thƣợng

LÊ ĐỨC QUANG 

THẮNG
11/05/2026 08:10 11/05/2026 08:12 11/05/2026 17:00 11/05/2026 09:27



26

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260508-

0001
Đã trả kết quả Thôn Phong Lạc 2 LÊ NGỌC AN NHIÊN 08/05/2026 15:50 08/05/2026 15:51 11/05/2026 17:00 11/05/2026 08:01

27

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260507-

0007
Đã trả kết quả KIM BẢNG PHẠM VÕ THẢO VY 07/05/2026 16:20 07/05/2026 16:22 08/05/2026 17:00 08/05/2026 08:18

28

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260507-

0006
Đã trả kết quả Cao Phong LÊ PHƢƠNG NHI 07/05/2026 14:30 07/05/2026 15:10 08/05/2026 17:00 07/05/2026 17:01

29
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260507-

0005
Đã trả kết quả

TK TẬP CÁT 2, Xã Nông Cống, 

Tỉnh Thanh Hóa
TỐNG THỊ HẢI 07/05/2026 11:27 07/05/2026 11:28 19/05/2026 11:28 13/05/2026 16:05

30

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260507-

0003
Đã trả kết quả Thôn Làng Dừa TRẦN DUY AN 07/05/2026 10:30 07/05/2026 10:37 07/05/2026 17:00 07/05/2026 13:50

31

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260507-

0001
Đã trả kết quả Phong Lạc 2 LÊ ĐÌNH HOÀI NAM 07/05/2026 09:20 07/05/2026 09:22 07/05/2026 17:00 07/05/2026 10:20

32

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260506-

0001
Đã trả kết quả THÔN KIM BẢNG

PHẠM LÊ HUY 

HOÀNG
06/05/2026 11:00 06/05/2026 11:01 06/05/2026 17:00 06/05/2026 13:54

33

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260505-

0005
Đã trả kết quả Mạnh Chƣ Lê Văn Minh Khang 05/05/2026 20:10 06/05/2026 10:53 06/05/2026 17:00 06/05/2026 13:53

34

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260505-

0004
Đã trả kết quả Thôn Mỹ Thƣợng

NGUYỄN QUỐC 

THIÊN
05/05/2026 16:30 05/05/2026 16:47 06/05/2026 17:00 06/05/2026 08:56

35

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260505-

0003
Đã trả kết quả Thôn 3 LÊ VĂN PHONG 05/05/2026 16:10 05/05/2026 16:17 06/05/2026 17:00 06/05/2026 08:56

36

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260505-

0002
Đã trả kết quả Đống Nãi LÊ KHÁNH AN 05/05/2026 10:00 05/05/2026 10:03 05/05/2026 17:00 05/05/2026 11:42



37

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260504-

0008
Đã trả kết quả THÔN 1 Phạm Đình Minh Khôi 04/05/2026 20:20 05/05/2026 07:02 05/05/2026 17:00 05/05/2026 11:43

38
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260504-

0007
Đã trả kết quả

Thôn Nam Thƣợng, Xã Thọ Long, 

Tỉnh Thanh Hóa
TRỊNH VĂN QUANG 04/05/2026 17:05 04/05/2026 17:10 15/05/2026 07:00 13/05/2026 16:17

39
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260504-

0006
Đã trả kết quả

Mỹ Thƣợng , Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
Trịnh Quang Tâm 04/05/2026 16:36 04/05/2026 16:47 14/05/2026 16:47 13/05/2026 16:17

40
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260504-

0004
Đã trả kết quả

tHÔN 6, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
LÊ THỊ BÍCH 04/05/2026 15:40 04/05/2026 15:42 14/05/2026 15:41 13/05/2026 16:19

41

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260504-

0003
Đã trả kết quả Thôn Làng Dừa

HOÀNG THỊ HƢƠNG 

LY
04/05/2026 11:10 04/05/2026 11:11 04/05/2026 17:00 04/05/2026 15:23

42
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót

H56.173-260504-

0002
Đã trả kết quả

PHONG LẠC 2, Xã Thọ Long, 

Tỉnh Thanh Hóa

NGUYỄN THÀNH 

DỤNG
04/05/2026 09:21 04/05/2026 09:22 14/05/2026 09:22 13/05/2026 16:19

43

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260504-

0001
Đã trả kết quả thôn Mạnh Chƣ LÊ PHƢƠNG ANH 04/05/2026 09:10 04/05/2026 09:16 04/05/2026 17:00 04/05/2026 10:52

44

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 

tuổi

H56.173-260430-

0001
Đã trả kết quả Mỹ Thƣợng 3 TRỊNH THỦY AN 30/04/2026 15:40 04/05/2026 06:52 04/05/2026 17:00 04/05/2026 10:53

45

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

H56.173-260429-

0014
Đã trả kết quả

THÔN TRUNG THÔN, Xã Thọ 

Long, Tỉnh Thanh Hóa

NGUYỄN VĂN 

ĐĂNG
29/04/2026 15:12 29/04/2026 15:57 04/05/2026 15:56 04/05/2026 07:48

46

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

H56.173-260429-

0013
Đã trả kết quả

Số nhà 141, ngõ 207 đƣờng Xuân 

Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang 2, 

Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa

LÊ THỊ QUỲNH ANH 29/04/2026 14:47 29/04/2026 15:57 04/05/2026 15:56 04/05/2026 07:49



47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

H56.173-260429-

0012
Đã trả kết quả

Số nhà 141, ngõ 207 đƣờng Xuân 

Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang 2, 

Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa

LÊ THỊ QUỲNH ANH 29/04/2026 14:31 29/04/2026 15:57 04/05/2026 15:56 04/05/2026 07:49

48

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

H56.173-260429-

0011
Đã trả kết quả

Số nhà 141, ngõ 207 đƣờng Xuân 

Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang 2, 

Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa

LÊ THỊ QUỲNH ANH 29/04/2026 14:31 29/04/2026 15:57 04/05/2026 15:56 04/05/2026 07:49

49

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

H56.173-260429-

0010
Đã trả kết quả

Số nhà 141, ngõ 207 đƣờng Xuân 

Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang 2, 

Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa

LÊ THỊ QUỲNH ANH 29/04/2026 14:30 29/04/2026 15:57 04/05/2026 15:56 04/05/2026 07:50

50

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, 

ngƣời gốc Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài

H56.173-260106-

0011
Đã trả kết quả

THÔN 5, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa

NGUYỄN THỊ 

TUYỂN
06/01/2026 15:58 06/01/2026 16:00 15/06/2026 07:00 19/05/2026 10:42

51

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, 

ngƣời gốc Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài

H56.173-251231-

0006
Đã trả kết quả

Hội Hiền, Xã Thọ Long, Tỉnh 

Thanh Hóa
LÊ THỊ NINH 31/12/2025 15:08 31/12/2025 15:32 15/06/2026 13:41 26/05/2026 18:12


